
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THANH AN        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-UBND 

 

Thanh An, ngày 12  tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính 

đang thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ vể 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ các Quyết định Công bố TTHC mới ban hành, được đổi, bổ sung, bãi 

bỏ của Bộ, ngành, UBND tỉnh Điện Biên; 

UBND xã Thanh An, tỉnh Điện Biên thông báo về việc niêm yết công khai 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Thanh 

An, tỉnh Điện Biên; được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công, cụ thể như sau: 

1. Nội dung niêm yết 

417 thủ tục hành chính đang thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã, gồm 83 lĩnh vực: 

STT Lĩnh vực 
Số lượng 

thủ tục 
Ghi chú 

1 An toàn đập chứa hồ thủy điện 1 
 

2 An toàn thực phẩm - Bộ Công thương 4 
 

3 Bảo hiểm Y tế 1 
 

4 Bảo trợ xã hội 10 
 

5 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 1 
 

6 Bồi thường Nhà nước 1 
 

7 Chăn nuôi 2 
 

8 Chính sách - Bộ Công an 2 
 

9 Chứng thực 12 
 

588 13/05/2026

TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20An%20toàn%20đập%20chứa%20hồ%20thủy%20điện%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20An%20toàn%20thực%20phẩm%20-%20Bộ%20Công%20thương%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bảo%20hiểm%20Y%20tế%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bảo%20trợ%20xã%20hội%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bảo%20vệ%20quyền%20lợi%20người%20tiêu%20dùng%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bồi%20thường%20Nhà%20nước%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Bồi%20thường%20Nhà%20nước%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Chính%20sách%20Bộ%20Công%20an%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Chứng%20thực%202026.doc


10 Cơ sở giáo dục khác 2 
 

11 Công chức, viên chức 6 
 

12 Công nghiệp 1 
 

13 Công tác Dân tộc 2 
 

14 Di sản văn hóa 2 
 

15 Dân số, bà mẹ và Trẻ em 1 
 

16 Đất đai 15 
 

17 Đăng ký và quản lý cư trú 2 
 

18 Địa chất và khoáng sản 2 
 

19 Đường bộ 4 
 

20 Gia đình 2 
 

21 Giải quyết Khiếu nại 1 
 

22 Giải quyết Tố cáo 1 
 

23 Giảm nghèo 5 
 

24 
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống GD Quốc 

dân 
13 

 

25 Giáo dục Mầm non 9 
 

26 Giáo dục nghề nghiệp 2 
 

27 Giáo dục Thường xuyên 5 
 

28 Giáo dục Tiểu học 6 
 

29 Giáo dục Trung học cơ sở 12 
 

30 Hạ tầng kỹ thuật 1 
 

31 Hàng hải và đường thủy nội địa 24 
 

32 Hộ tịch 41 
 

33 Hỗ trợ Tổ hợp tác, Hợp tác xã 1 
 

34 Hòa giải ở cơ sở 5 
 

35 Hoạt động xây dựng 9 
 

36 Kiểm định chất lượng giáo dục 3 
 

37 Kiểm lâm 2 
 

38 Kinh doanh Khí 3 
 

39 Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 3 
 

40 Lâm nghiệp 5 
 

TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Cơ%20sở%20giáo%20dục%20khác%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Công%20chức%20Viên%20chức%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Công%20nghiệp%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Công%20tác%20Dân%20tộc%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Di%20sản%20Văn%20hóa%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Dân%20số%20bà%20mẹ%20Trẻ%20em%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Đất%20đai%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20cư%20trú%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Địa%20chất%20và%20Khoáng%20sản%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Đường%20bộ%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Gia%20đình%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giải%20quyết%20Khiếu%20nại%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giải%20quyết%20Tố%20cáo%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giảm%20nghèo%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20-%20ĐT%20thuộc%20hệ%20thống%20GD%20Quốc%20dân%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Mầm%20non%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Nghe%20nghiệp%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Thường%20xuyên%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Tiểu%20học%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Giáo%20dục%20Trung%20học%20cơ%20sở%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hạ%20tầng%20kỹ%20thuật%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hàng%20hải%20và%20đường%20thủy%20nội%20địa%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hộ%20tịch%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hỗ%20trợ%20tổ%20hợp%20tác,%20hợp%20tác%20xã%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hòa%20giải%20ở%20cơ%20sở%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Hoạt%20động%20xây%20dựng%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Kiểm%20định%20chất%20lượng%20giáo%20dục%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Kiểm%20lâm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Kinh%20doanh%20khí%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Kinh%20tế%20hợp%20tác%20và%20phát%20triển%20nông%20thôn%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lâm%20nghiệp%202026%20(2).doc


41 Lao động 1 
 

42 Lao động, tiền lương 1 
 

43 Lao động, tiền lương và bảo hiểm 1 
 

44 Lưu thông hàng hóa trong nước 9 
 

45 Môi trường 2 
 

46 Người có công 41 
 

47 Nhà ở 1 
 

48 Nông nghiệp 1 
 

49 Nuôi con nuôi 5 
 

50 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 3 
 

51 Phòng bệnh 2 
 

52 Phòng, chống tệ nạn xã hội 5 
 

53 Phòng, chống tham nhũng 4 
 

54 Quản lý chất lượng công trình xây dựng 3 
 

55 
Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy 

sản 
1 

 

56 Quản lý Chương trình MTQG 2 
 

57 Quản lý công sản 2 
 

58 Đảng ký, quản lý lưu trú 2 
 

59 Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai 2 
 

60 Quản lý lao động nước ngoài 1 
 

61 Quản lý nhà nước về Hội, quỹ 6 
 

62 Quản lý Thuế, Phí, lệ phí 1 
 

63 Quy hoạch đô thị và nông thôn 5 
 

64 Tài chính đất đai 3 
 

65 Tài nguyên nước 1 
 

66 Tài sản kết cấu hạ tầng Chợ 2 
 

67 
Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp - 

Hộ kinh doanh 
7 

 

68 
Thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác, HTX, 

liên minh HTX 
20 

 

69 Thể dục, thể thao 1 
 

70 Thi đua - khen thưởng 3 
 

TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lao%20động%20năm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lao%20động,%20tiền%20lương%20năm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lao%20động,%20tiền%20lương%20và%20Bảo%20hiểm%20năm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Lưu%20thông%20hàng%20hóa%20trong%20nước%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Môi%20trường%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Người%20có%20công%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Nhà%20ở%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Nông%20nghiệp%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Nuôi%20con%20Nuôi%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Phát%20thanh,%20truyền%20hình%20và%20thông%20tin%20điện%20tử%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Phòng%20bệnh%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Phòng%20chống%20Tệ%20nạn%20xã%20hội%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Phòng%20chống%20Tệ%20nạn%20xã%20hội%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20chất%20lượng%20công%20trình%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20chất%20lượng%20nông%20lâm%20sản%20và%20thủy%20sản%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20chương%20trình%20MTQG%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20Công%20sản%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20cư%20trú%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20Đê%20điều%20và%20phòng%20chống%20thiên%20tai%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20lao%20động%20nước%20ngoài%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20Nhà%20nước%20về%20Hội,%20quỹ%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quản%20lý%20Thuế,%20phí,%20lệ%20phí%20và%20thu%20khác%20ngân%20sách%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Quy%20hoạch%20và%20Đô%20thị%20nông%20thôn%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tài%20chính%20đất%20đai%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tài%20nguyên%20nước%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tài%20sản%20kết%20cấu%20hạ%20tầng%20Chợ%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thành%20lập%20và%20hoạt%20động%20của%20doanh%20nghiệp%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thành%20lập%20và%20hoạt%20động%20của%20tổ%20hợp%20tác,%20HTX%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thể%20dục,%20thể%20thao%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thi%20đua%20-%20khen%20thưởng%202026.doc


71 Thi tuyển sinh 1 
 

72 Thú Y 1 
 

73 Thủy lợi 19 
 

74 Thủy sản 10 
 

75 Tiếp công dân 1 
 

76 Tín ngưỡng, tôn giáo 9 
 

77 Tổ chức cán bộ - Bộ Công an 1 
 

78 Trẻ em 6 
 

79 Trồng trọt 1 
 

80 Văn hóa 2 
 

81 Việc làm 2 
 

82 Xử lý đơn thư 1 
 

83 Y dược cổ truyền 1 
 

  417 
 

Có Danh sách kèm theo) 

2. Hình thức niêm yết 

- Niêm yết bản giấy tại Bảng niêm yết TTHC thực hiện tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công; 

- Bằng văn bản điện tử, gắn đường Link trực tiếp đến thủ tục hành chính 

(cổng Dịch vụ công quốc gia); 

- Niêm yết tại Trang thông tin điện tử của UBND xã Thanh An, tại địa chỉ.... 

3. Thời gian niêm yết, từ ngày ban hành thông báo này và được cập nhật 

thường xuyên theo quy định hiện hành. (Ghi chú: UBND xã Thanh An đã rà soát, 

kết nối đường link của từng mã TTHC trên toàn bộ các lĩnh vực; tổ chức/cá nhân 

chỉ cần tải, kích chuột vào mã thủ tục đã kết nối đường link để nghiên cứu quy 

trình, nộp TTHC trên cổng DVC quốc gia đến UBND xã để tiếp nhận, giải quyết). 

UBND xã Thanh An thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người 

dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND- UBND xã; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm DV Tổng hợp (niêm yết); 

- Trang thông tin điện tử của xã; 

- Các tổ chức, cá nhân; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hải 

 

TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thi%20tuyển%20sinh%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thủy%20lợi%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Thủy%20sản%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tiếp%20Công%20dân%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tín%20ngưỡng,%20tôn%20giáo%20năm%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Tổ%20chức%20cán%20bộ%20-%20Bộ%20Công%20an%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Trẻ%20em%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Trồng%20trọt%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Văn%20hóa%20-%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Việc%20làm%20-%20Bộ%20Nội%20vụ%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Xử%20lý%20đơn%20thư%202026.doc
TTHC%20cấp%20xã%20lĩnh%20vực%20Y%20dược%20cổ%20truyền%202026.doc
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